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1 232717 Đặng Huỳnh An 02/07/2005 Bạc Liêu DH23DPT01

2 233379 Nguyễn Mỹ An 29/03/2004 Sóc Trăng DH23DPT01

3 236607 Doãn Minh Anh 02/10/2005 Đồng Nai DH23YKH04

4 232710 Lê Kim Anh 10/06/2005 Cần Thơ DH23DPT01

5 233014 Mai Thị Ngọc Ánh 18/03/2005 Kiên Giang DH23DPT01

6 236336 Ngô Chí Bảo 08/04/2005 Tp.Hcm DH23YKH04

7 236576 Võ Ngọc Bảo Châu 13/11/2005 0 DH23YKH04

8 233809 Nguyễn Đặng Hữu Đăng 29/09/2005 Vĩnh Long DH23DPT01

9 235328 Đinh Hoàng Đẫu 21/11/2005 Cà Mau DH23DUO02

10 234513 Trần Thanh Dư 15/12/2005 Kiên Giang DH23DUO02

11 236268 Nguyễn Hồ Bảo Hân 01/07/2005 Tp.Hcm DH23YKH04

12 235748 Nguyễn Thị Minh Hân 17/01/2005 Vĩnh Long DH23DUO02

13 236802 Lê Ngọc Hiền 23/07/2005 0 DH23YKH04

14 235309 Nguyễn Văn Hiếu 19/10/2005 An Giang DH23DUO02

15 234744 Nguyễn Phương Hoà 03/06/2005 An Giang DH23DUO02

16 236066 Huỳnh Thị Xíu Hól 02/10/2005 Kiên Giang DH23YKH04

17 236668 Võ Trần Quang Huy 03/08/2005 0 DH23YKH04

18 235113 Phan Ngọc Huyền 04/04/2005 Sóc Trăng DH23QTK04

19 234994 Phan Sĩ Khoa 02/07/2005 Bạc Liêu DH23DUO02

20 235691 Nguyễn Đăng Khôi 17/05/2005 Trà Vinh DH23DPT01

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm
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Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 233284 Nguyễn Hoàng Lan 29/11/2005 Cần Thơ DH23DPT01

22 235079 Nguyễn Thị Ngọc Lê 24/12/2005 Hậu Giang DH23DPT01

23 232721 Dương Huyền Linh 06/09/2005 Vĩnh Long DH23DPT01

24 236425 Bùi Lê Ngọc Mai 18/06/2005 An Giang DH23YKH04

25 233579 Trương Triệu Mẫn 20/11/2005 Vĩnh Long DH23DPT01

26 235831 Nguyễn Ngọc Ngân 10/08/2005 An Giang DH23DUO02

27 235116 Trần Kim Ngân 03/07/2005 Vĩnh Long DH23DUO02

28 234897 Hồ Minh Nhật 18/06/2005 An Giang DH23DUO02

29 235674 Đinh Thị Ngọc Như 02/07/2005 Bến Tre DH23DUO02

30 233547 Phùng Huỳnh Như 19/12/2005 Sóc Trăng DH23DPT01

31 233758 Thái Nguyễn Huỳnh Như 02/09/2005 Sóc Trăng DH23DPT01

32 236333 Bùi Xuân Quyết 23/10/2004 0 DH23YKH04

33 235772 Võ Thị Ngọc Thanh 04/09/2004 Đồng Tháp DH23DUO02

34 236614 Lê Đại Thành 03/07/2004
Thừa Thiên 

Huế
DH23YKH04

35 236155 Phan Thị Hồng Thi 06/06/2005 Bạc Liêu DH23DUO02

36 236313 Thái Thị Anh Thư 04/07/2005 Vĩnh Long DH23DUO02

37 235852 Trương Thị Phương Thùy 05/08/2005 An Giang DH23DUO02

38 211991 Đào Quốc Tiến 23/08/1985 Cần Thơ DH21KTR01

39 234901 Nguyễn Đức Anh Tiến 10/05/2005 An Giang DH23DUO02

40 235465 Lê Thị Ngọc Trang 11/10/2005 Trà Vinh DH23DUO02
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41 239901 Hồ Nhật Trường 09/09/2004 0 DH23YKH04

42 236685 Trần Khả Tú 16/08/2005 Kiên Giang DH23YKH04

43 234747 Lê Thị Kim Uyên 03/02/2005 Hậu Giang DH23DUO02

44 233659 Trần Lê Tường Vi 21/08/2005 Cần Thơ DH23DPT01

45 235154 Nguyễn Văn Quốc Vinh 07/10/2005 Hậu Giang DH23DPT01

46 236094 Nguyễn Thanh Vy 06/04/2005 Tp.Hcm DH23YKH04

47 236771 Nguyễn Quang Vỹ 08/08/2005 0 DH23YKH04

48 235288 Trương Văn Yên 05/07/2005 Kiên Giang DH23DPT01
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